
Stt Mã HS Ngày nộp Ngày sinh SĐT Địa chỉ gửi giấy báo
Ngày Tốt nghiệp 

sơ cấp
Ghi chú

1 0032 26/10/15 Nguyễn Thị Thùy An 28/05/92 01223038364 Bình Điền, Hương Trà, Huế 20/10/15

2 0030 26/10/15 Tống Thị Hoàng Anh 19/03/93 01208780808 91A Hàm Mặc Tử, Huế 20/10/15

3 0036 28/10/15 Nguyễn Thị Hoàng Ánh 17/08/95 0903728120 75/29 Kiệt 7 Ưng Bình, Huế 28/10/14

4 0043 27/10/15 Trương Thị Ngọc Ánh 21/04/95 0905544216 72 Nguyễn Công Trứ, Huế 28/10/14

5 0051 28/10/15 Võ Huỳnh Đức 15/12/92 0973808788 10 Kiệt 52 Bà Triệu, Huế 28/10/14

6 0015 22/10/15 Tôn Nữ Huy Dung 24/12/90 01645758725 20/10/15

7 0023 23/10/15 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh 12/02/86 01658596069 6 Phạm Ngũ Lão, Huế 20/10/15

8 0042 28/10/15 Phan Nguyễn Diệp Hòa 01/08/92 01212464061 95 Trần Nguyên Đán, Huế 20/10/15

9 0040 28/10/15 Phạm Thị Huệ 06/11/82 0935066769 82 Bạch Đằng, Huế 28/10/14

10 0050 28/10/15 Huỳnh Thị Mỹ Hương 11/06/91 01652527264
Huỳnh Tấn Lân, Tổ 3, Hòa Mỹ, Lộc Bổn, 

Phú Lộc, Huế
20/10/15

11 0008 06/10/15 Lê Thị Thanh Hương 20/08/94 Thôn 1, Quảng Công, Quảng Điền, TT Huế 22/10/13

12 0041 28/10/15 Nguyễn Thị Hường 04/11/90 01699237496 Thôn Dạ Lê, Thủy Vân, Hương Thủy, Huế 20/10/15

13 0033 26/10/15 Lê Quang Huy 12/08/86
0943505544

0915809677

Nguyễn Thị Như Hạnh,Trường THPT Đặng 

Huy Trứ, Km 9, Hương Chữ, Hương Trà, 
12/10/11

14 0018 19/10/15 Trần Thị Huyền 14/04/88 0984148363 73 Nguyễn Biểu, Huế 20/10/15

15 0016 21/10/15 Hứa Thị Thanh Lan 28/08/88 0935886889 169/8 Hàn Mạc Tử, Huế 20/10/15

16 0058 10/11/15 Nguyễn Thị Lan 26/09/76
0914078205

0913987074
Hồ Văn Xưa, Công An Huyện A Lưới, Huế 17/07/98

17 0022 23/10/15 Nguyễn Thị Thanh Lan 08/12/93
01688570042

054.3525023
34 Đoàn Thị Điểm, Huế 20/10/15

18 0037 28/10/15 Nguyễn Thị Lành 01/03/75 0909437949 373 Điện Biên Phủ, Huế 20/10/15
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19 0006 20/10/15 Huỳnh Thị Liễu 20/05/94 01633424349
Đội 5, Quảng Xuyên, Phú Xuân, Phú Vang, 

TT Huế
20/10/15

20 0047 28/10/15 Trần Thị Xuân Liễu 16/07/95 01688729772 TDP 6, Tứ Hạ, Hương Trà, Huế 28/10/14

21 0017 20/10/15 Võ Thị Thùy Linh 23/12/96 054.3538534 16 Tăng Bạt Hổ, Huế 20/10/15

22 0009 22/10/15 Hồ Thị Ánh Loan 21/03/94 01214573653 12/61 Lê Minh, An Đông, Huế 28/10/14

23 0039 28/10/15 Lê Thị Hồng Ly 24/12/85 0935526611
604 Nguyễn Tất Thành, Thủy Châu, Hương 

Thủy, Huế
20/10/15

24 0011 21/10/15 Nguyễn Thị Mỹ 17/07/96 01224415182 Xóm 7, Đội 5, An Lưu, Phú Mỹ, Huế 20/10/15

25 0046 28/10/15 Trần Thị Kim Ngân 17/08/82 0983700231 193 Huỳnh Thúc Kháng, Huế 20/10/15

26 0029 27/10/15 Nguyễn Như Ngọc 06/02/92 0905876001
Đội 8, Niêm Phò, Quảng Thọ, Quảng Điền, 

Huế
20/10/15

27 0014 22/10/15 Hoàng Ngọc Như Nguyện 19/02/92 0905939215 111 Trần Hưng Đạo, Huế 20/10/15

28 0034 27/10/15 Hồ Vũ Nhật 25/12/84 01227471466 Tổ 23, KV 6, Thủy Xuân, Huế 20/10/15

29 0013 22/10/15 Hồ Thị Sương Nhi 28/10/92 01205914157 268 Hùng Vương, Huế 20/10/15

30 0044 27/10/15 Hoàng Ngọc Trúc Nhi 13/08/92 0931933232 53 Thanh Lam Bồ, Huế 20/10/15

31 0010 22/10/15 Nguyễn Đức Nhơn 06/08/93 01672129784 11/4 Kiệt 33 Nguyễn Trường Tộ, Huế 20/10/15

32 0055 02/11/15 Bùi Thị Quỳnh Như 23/09/94 0934898599 105 Nguyễn Cư Trinh, Huế 28/10/14

33 0049 28/10/15 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12/02/84 0914215949
Trung Tâm Y Tế Phong Điền, Phong Điền, 

Huế
20/10/15

34 0057 06/11/15 Võ Thị Tuyết Nhung 10/09/93 054.3850917 Thanh Tiên, Phú Mậu, Phú Vang, Huế 25/10/12

35 0048 28/10/15 Trần Thị Ni 27/07/92
Công ty TNHH Lâm Nghiệp

Phong Điền, Phong Điền, Huế
20/10/15

36 0020 20/10/15 Huỳnh Thị Phương 23/10/95
01219382670

054.3858463
Cư Lại Đông, Phú Hải, Phú Vang, TT Huế 20/10/15

37 0007 07/10/15 Blúp Thị Phượng 05/04/93 01672842148 Trạm Y tế xã Aroàng, A Lưới, TT Huê 28/10/14

38 0005 23/09/15 Nguyễn Thị Phượng 02/01/94 01688523003 Cụm I, Vinh Anh, Phú Vang, TT Huế 22/10/13
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39 0002 22/07/15 Trần Thị Kim Phượng 02/08/83 016791925535 6/2 Kiệt 278 Bạch Đằng, Phú Hiệp, Huế 07/11/05

40 0003 22/07/15 Đặng Thị Thu Sương 31/01/92 0935408228 109 Nguyễn Chí Thanh, Phú Hiệp, Huế 25/10/12

41 0031 26/10/15 Hồ Thị Hồng Thắm 10/12/91 01667379257
Đội 2, Phò Ninh, Phong An, Phong Điền, 

Huế
20/10/15

42 0056 02/11/15 Trần Thị Thu Thảo 17/06/90 01228811049 93 Đinh Tiên Hoàng, Huế 20/10/10

43 0019 19/10/15 Trương Đình Ti Thi 11/02/93 01227537609 1/39 Đào Tấn, Huế 20/10/15

44 0045 27/10/15 Trần Thị Kim Thoang 21/06/93
01689927954

0986345443
13A Kiệt 176 Phan Chu Trinh, Huế 20/10/15

45 0054 29/10/15 Trần Thị Ngọc Thúy 20/10/93 0913155613 Thôn Nam, Lộc An, Phú Lộc, Huế 20/10/15

46 0038 28/10/15 Lê Văn Bảo Tín 20/12/95 01202499020 Lô B23 Lê Đình Thám, Huế 20/10/15

47 0012 22/10/15 Lê Thị Quỳnh Trâm 27/12/96 01666921945
Thôn Hòa Cát, Bình Thành, Hương Trà, TT 

Huế
20/10/15

48 0052 29/10/15 Cao Thị Diễm Trang 29/08/84 0905880915 7 Dục Thanh, Huế 28/04/14

49 0001 05/07/15 Phạm Thị Trang 15/12/88
0983614489

0983316005

11/7 Xóm 8, Lại Thế, Phú Thượng, Phú 

Vang, TT Huế
15/10/10

50 0053 30/10/15 Phạm Thị Trang 20/10/92 01695134089
Phan Thăng Long

Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam
20/10/15

51 0027 23/10/15 Phan Thị Diễm Trang 23/04/66 0988805496 33/28 An Dương Vương, Huế 20/10/15

52 0035 27/10/15 Võ Thị Thùy Trang 14/11/91 0906530952
Võ Trọng Thư, Ga Mỹ Chánh, Hải Lăng, 

Quảng Trị
25/10/12

53 0024 23/10/15 Trần Thị Kim Trúc 14/02/95 01654773543 Tổ 9, Thủy Phương, Hương Thủy, TT Huế 20/10/15

54 0004 05/10/15 Châu Viết Tường 14/10/87 01223560163 8/2/35 Hoàng Diệu, Tây Lộc, Huế 28/04/14

55 0028 23/10/15 Nguyễn Thị Vân 16/02/90 01636800230 25/23 Kiệt 131 Trần Phú, Huế 20/10/15

56 0025 23/10/15 Tống Thị Vân 15/06/91 0945627418 49 Phạm Văn Đồng, Huế 20/10/15

57 0021 25/08/15 Võ Như Tường Vi 15/11/83 01216763547 8/100 Lê Thánh Tôn, Huế 26/05/08

58 0026 23/10/15 Nguyễn Thị Hải Yến 05/10/94 01659718239 14/10 Kiệt 53 Trần Phú, Huế 20/10/15


